
TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10, NH 2022-2023 

 Lớp 10A1 (Nhóm 1) 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Nơi Sinh Nữ Dân tộc 

1 VÕ BÙI SONG  AN 5/18/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

2 NGÔ TRẦN MINH  ANH 8/18/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

3 TRẦM NGỌC  DIỆP 7/15/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

4 HOÀNG QUỐC  DŨNG 8/11/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

5 PHẠM NGUYỄN TRÍ  DŨNG 4/21/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

6 ĐẶNG LA TIẾN  DUY 3/5/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

7 TRẦN LÊ ANH  ĐÀO 3/18/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

8 LÊ TIẾN  ĐẠT 5/23/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

9 PHẠM HẢI  ĐĂNG 3/30/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

10 NGÔ THIÊN  HÀ 7/9/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

11 TRẦN PHẠM NGỌC  HÀ 2/19/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

12 VƯƠNG TUẤN  HÀO 1/27/2007 Cần Thơ Nam Hoa 

13 NGUYỄN VĨNH QUỐC  HÀO 5/8/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

14 LƯU MINH  HIỂN 7/9/2007 Cần Thơ Nam Hoa 

15 MAI NGỌC  HUY 2/13/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

16 LÊ NGUYỄN THIÊN  KIM 8/18/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

17 TRẦN LÊ ĐĂNG  KHOA 4/5/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

18 NGUYỄN ANH  KHOA 5/21/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

19 NGUYỄN LÊ MINH  KHÔI 11/7/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

20 LƯƠNG PHƯƠNG  LAN 10/30/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

21 LA GIA  LÂM 3/21/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

22 PHẠM VÕ DUY  LONG 1/8/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

23 TRẦN ĐẶNG XUÂN  MINH 4/27/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

24 LÊ PHẠM NGỌC  MINH 7/11/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

25 NGUYỄN LÊ KIM  NGÂN 7/28/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

26 NGUYỄN ĐINH KHÁNH  NGỌC 9/27/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

27 VÕ MINH ĐỨC  NGUYÊN 9/2/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

28 HỒ TÂM  NHƯ 9/6/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

29 TRẦN ĐẮC HỒNG  PHÚC 6/25/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

30 LÂM HỒNG  PHÚC 3/19/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

31 ĐỖ XUÂN MINH  QUÂN 3/17/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

32 BÙI LÊ ANH  QUÂN 2/8/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

33 HUỲNH TRẦN PHƯỚC  SANG 1/9/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

34 NGUYỄN MINH  TÂM 7/2/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

35 VÕ PHƯỚC  TẤN 1/8/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

36 NGÔ LẠC  THIÊN 1/19/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

37 TRƯƠNG QUANG  THUẬN 1/27/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

38 VÕ NGỌC  THƯ 7/19/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

39 NGUYỄN LÊ ĐĂNG  TRÌNH 7/21/2007 Vĩnh Long Nam Kinh 



40 TRẦN TRUNG  TRỰC 10/27/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

41 NGUYỄN NGỌC KHÁNH  VY 8/27/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

42 NGUYỄN PHÚC XUÂN  VY 2/15/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

 

 Lớp 10A2 (Nhóm 1) 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Nơi Sinh Nữ Dân tộc 

1 TRẦN HỒNG VY  ÁI 10/4/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

2 NGUYỄN PHAN TRÚC  ANH 6/14/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

3 NGUYỄN LONG  ANH 10/15/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

4 LÊ NHÃ  ANH 4/8/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

5 NGUYỄN MINH  ANH 3/10/2007 An Giang Nữ Kinh 

6 MAI ĐỖ ĐÔNG  ANH 10/7/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

7 NGUYỄN NHÂN  CHÁNH 2/10/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

8 VÕ NGỌC LINH  CHI 9/24/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

9 NGUYỄN HOÀNG  DƯỢC 25/04/2007 Cần Thơ   

10 NGÔ TRẦN THÀNH  ĐẠT 2/2/2007 Vĩnh Long Nam Kinh 

11 HUỲNH NHẬT  HẠ 12/1/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

12 NGUYỄN NGỌC  HÂN 10/7/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

13 BÙI GIA  HÂN 11/4/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

14 NGUYỄN LÂM THƯỢNG  HIỀN 10/1/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

15 ĐINH XUÂN  HIẾU 12/30/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

16 BÙI NGUYỄN HUY  HOÀNG 8/1/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

17 HUỲNH TUẤN  HÙNG 1/4/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

18 TRẦN PHẠM MINH  HUYÊN 2/17/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

19 ĐỖ PHÚ  HƯNG 4/7/2007 TP HCM Nam Kinh 

20 PHÒNG QUỐC  HƯNG 4/24/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

21 TẠ HOÀNG  KHẢI 12/24/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

22 NGUYỄN HOÀNG  KHANG 1/4/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

23 LƯƠNG GIA  KHANG 5/15/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

24 PHẠM NHÃ  KHÔI 7/5/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

25 NGUYỄN MINH  KHÔI 22/06/2007 Cần Thơ   

26 NGUYỄN DUY  KHÔI 5/28/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

27 VÕ THỤY NGỌC  LONG 4/15/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

28 NGUYỄN MINH  LUÂN 12/17/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

29 ĐẶNG TRẦN NHẬT  MINH 6/11/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

30 LÊ TRẦN NHẬT  MỸ 5/26/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

31 LÊ HOÀI  NAM 10/10/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

32 LƯƠNG TẤN  PHÁT 24/08/2007 Cần Thơ   

33 TRẦN SANH MINH  PHƯỚC 12/16/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

34 DƯƠNG THANH THỦY  TIÊN 3/7/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

35 NGUYỄN HUÂN  THÔNG 4/22/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

36 PHẠM HUỲNH ANH  THƠ 10/19/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

37 NGUYỄN TRẦN MINH  THƯ 3/20/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 



38 THÁI NGUYỄN PHƯƠNG  TRANG 4/17/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

39 VÕ HỒ THÙY  TRANG 3/2/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

40 TỪ VÕ MINH  TRIẾT 1/31/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

41 PHẠM MINH  TRIẾT 10/02/2007 Cần Thơ   

42 CAO MINH  TRIẾT 9/2/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

43 THÂN NAM  TRUNG 3/27/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

44 PHẠM VŨ TƯỜNG  VY 8/14/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

 

 Lớp 10A3 (Nhóm 4) 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Nơi Sinh Nữ Dân tộc 

1 MAI QUỐC  AN 4/25/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

2 NGUYỄN TRẦN MINH  ANH 7/30/2007 Hà Nội Nữ Kinh 

3 NGUYỄN MINH  ANH 7/2/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

4 TRẦN HOÀI  ANH 4/17/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

5 LÊ PHÙNG NGỌC MINH  ANH 2/9/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

6 LÊ TÒNG  BÁCH 5/13/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

7 ĐẶNG HUỲNH THÁI  BẢO 12/2/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

8 NGUYỄN HÀ HẠNH  DUYÊN 9/7/2007 Cần Thơ   

9 ĐỖ TRẦN MINH  ĐẠT 5/6/2007 TP HCM Nam Kinh 

10 QUÁCH HẢI  ĐĂNG 3/30/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

11 LÊ THỊ NGỌC  HÂN 12/17/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

12 NGUYỄN TRỌNG  HIẾU 1/5/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

13 TRẦN ANH  HUY 3/19/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

14 TRẦN VIỆT  HƯNG 04/01/2007 Cần Thơ   

15 LÊ NGỌC THIÊN  KIM 12/01/2007 Cần Thơ   

16 NGUYỄN HOÀNG THIÊN  KIM 03/02/2007 Cần Thơ   

17 NGUYỄN VÕ GIA  KHANG 14/07/2007 Cần Thơ   

18 MẠC HOÀNG CHẤN  KHIÊM 10/18/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

19 HỒ HOÀN  MỸ 7/16/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

20 MAI CHÍ  NAM 12/24/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

21 LÂM PHÚC  NGUYÊN 22/09/2007 Cần Thơ   

22 VŨ VIẾT  NHÂN 8/18/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

23 CA NGUYỄN YẾN  NHI 8/10/2007 TP HCM Nữ Kinh 

24 LƯƠNG NGUYỄN THẢO  NHI 2/13/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

25 LÂM BÍCH  NHƯ 10/24/2007 Cần Thơ Nữ Hoa 

26 NGUYỄN THẾ  PHỤC 9/30/2007 Đồng Tháp Nam Kinh 

27 THÁI NGUYỄN CÔNG  PHƯỚC 6/26/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

28 TRẦN DUY  QUANG 8/28/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

29 ĐỖ NGUYỄN THỂ  QUÂN 3/24/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

30 HỒNG THÁI  SƠN 4/18/2007 An Giang Nam Hoa 

31 NGUYỄN VIẾT  TÂN 08/10/2007 Cần Thơ   

32 LÊ ĐỖ MỸ  TIÊN 2/7/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

33 NGUYỄN KỲ NHẬT  TIẾN 6/2/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

34 NGUYỄN HỮU  TÍN 9/9/2007 An Giang Nam Kinh 



35 HUỲNH THIÊN  TÍN 9/11/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

36 NGUYỄN PHÁT  THỊNH 04/06/2007 Cần Thơ   

37 TRẦN MINH  THÔNG 7/30/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

38 TRẦN CHÍ  VINH 1/1/2007 Cần Thơ Nam Hoa 

 

 Lớp 10B1 (Nhóm 2) 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Nơi Sinh Nữ Dân tộc 

1 ĐẶNG THẾ THIÊN  AN 6/22/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

2 LÊ NGỌC  ANH 11/27/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

3 TRẦN LAN  ANH 11/11/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

4 NGUYỄN PHƯƠNG  ANH 10/3/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

5 NGUYỄN HOÀI VÂN  ANH 3/18/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

6 NGUYỄN LOAN  ANH 4/20/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

7 TRẦN GIA  BẢO 9/9/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

8 NGUYỄN CAO NGỌC  BỘI 4/1/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

9 NGUYỄN PHẠM BẢO  CHÂU 10/11/2007 Cần Thơ   

10 NGUYỄN VÕ HOÀNG  DUY 3/6/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

11 LƯU THÀNH  ĐẠT 1/21/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

12 VÕ LÊ THÁI  HÀ 9/23/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

13 VÕ NGÔ VÂN  HÀ 10/18/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

14 NÔNG NGUYỄN NGỌC  HÂN 8/18/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

15 BÙI ANH  KHOA 3/5/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

16 BÙI PHẠM CÁT  LIÊN 5/15/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

17 THÁI DOÃN HOÀNG  LONG 8/6/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

18 NGUYỄN LÂM HỒNG  MAI 5/19/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

19 HỒ XUÂN QUANG  MINH 4/18/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

20 NGUYỄN TUỆ  MỸ 5/1/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

21 KHƯU TẤN  NAM 11/2/2007 Cần Thơ Nam Hoa 

22 LƯƠNG ĐỨC  NGHĨA 5/5/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

23 ĐỖ HỒNG  NGỌC 10/1/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

24 ĐẶNG CHÍ  NHÂN 11/15/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

25 PHẠM VŨ DUY  NHẬT 10/22/2007 Cà Mau Nam Kinh 

26 DƯƠNG PHẠM TÂM  NHƯ 2/1/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

27 MÃ ĐIỀN  PHÁT 1/30/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

28 ĐINH HOÀNG MINH  PHƯƠNG 12/9/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

29 NGUYỄN KIẾN  TẠO 9/26/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

30 HOÀNG THỊ THANH  THẢO 11/11/2007 Cần Thơ   

31 NGUYỄN THỊ HỒNG  THẮM 10/13/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

32 NGUYỄN MAI HOÀNG  THƯ 10/8/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

33 NGUYỄN NGỌC ANH  THƯ 10/15/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

34 NGUYỄN THÁI BẢO  TRÂN 9/29/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

 

 



 Lớp 10B2 (Nhóm 2) 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Nơi Sinh Nữ Dân tộc 

1 NGUYỄN HẢI  AN 11/4/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

2 NGUYỄN THỊ MINH  ANH 4/11/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

3 HUỲNH HẢI  ANH 4/7/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

4 HÀ NGỌC  ÁNH 1/8/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

5 ĐÀO DUY  BẢO 07/04/2007 Cần Thơ   

6 VÕ DUY  BẰNG 17/05/2007 Cần Thơ   

7 PHẠM THÁI  BÌNH 1/11/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

8 TRẦN ÁNH  DƯƠNG 3/18/2007 Cà Mau Nữ Kinh 

9 NGUYỄN THÀNH  ĐẠT 9/9/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

10 LÊ HẢI  ĐĂNG 7/20/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

11 ĐẶNG TRẦN CHẤN  HƯNG 7/31/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

12 NGUYỄN NHƯ  KHUÊ 7/23/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

13 PHẠM PHÚ  LỘC 6/20/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

14 BÙI GIA  MỸ 30/10/2007 Cần Thơ   

15 HUỲNH NGỌC THÁI  NGÂN 3/11/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

16 HÀ NGỌC  NHI 3/24/2007 TP HCM Nữ Kinh 

17 NGUYỄN TUYẾT  NHUNG 3/26/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

18 NGUYỄN THỊ MAI  OANH 5/24/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

19 NGUYỄN TẤN  PHÁT 11/2/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

20 TRƯƠNG VĨNH  PHÁT 14/08/2007 Cần Thơ   

21 TÔ DƯƠNG THANH  PHƯƠNG 5/16/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

22 NGUYỄN NHỰT  QUAN 1/29/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

23 LÂM GIAI  QUÂN 8/31/2007 TP HCM Nam Hoa 

24 LÂM GIA  QUỲNH 6/23/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

25 PHAN MINH BẢO  QUỲNH 8/28/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

26 TRẦN SẦM NHƯ  QUỲNH 4/10/2007 Cần Thơ   

27 PHẠM NHẬT KHAI  TÂM 7/12/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

28 MÃ TRÚC KHIẾT  THANH 11/9/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

29 LÊ TRUNG  THÀNH 7/7/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

30 BÀNH NGUYÊN  THÀNH 11/4/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

31 ĐẶNG HOÀNG  THÔNG 6/24/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

32 NGUYỄN ANH  THƯ 10/29/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

33 HUỲNH THỊ ANH  THƯ 10/25/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

34 NGUYỄN TRẦN MINH  TRIẾT 4/11/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

 

 

 

 

 

 



 Lớp 10D1 (Nhóm 3) 

STT Họ và Tên Ngày sinh Nơi Sinh Nữ Dân tộc 

1 NGUYỄN MINH  CHÂU 1/22/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

2 NGUYỄN LÊ HỒNG  HÀ 1/4/2007 TP HCM Nữ Kinh 

3 NGUYỄN LÊ THANH  HÀ 9/28/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh 

4 HUỲNH THỊ MAI  HÂN 10/8/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

5 PHAN THỊ NGỌC  HÂN 2/2/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

6 HÀ GIA  HÂN 3/30/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

7 HÀ NGỌC  HÂN 3/30/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

8 NGUYỄN NGỌC  HÂN 4/14/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

9 LÊ KHÁNH  HÂN 5/10/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

10 ĐẶNG MINH  HÂN 11/7/2007 Cà Mau Nữ Kinh 

11 NGUYỄN CAO  HIỀN 5/30/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

12 TRẦN NGUYỄN KIM  HOÀNG 4/30/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

13 NGUYỄN HUY  HOÀNG 4/11/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

37 NGUYỄN THỊ THU  HUYỀN 10/22/2007 Hà Nội Nữ Kinh 

14 TRẦN LÊ  KHANH 6/26/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

15 NGUYỄN ANH  KHOA 1/9/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

16 NGUYỄN NGỌC  KHUÊ 11/30/2007 Bình Định Nữ Kinh 

17 HỒ NGỌC  NGÂN 9/1/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

18 LÊ PHẠM NHƯ  NGỌC 11/25/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

19 PHẠM KHÁNH  NGỌC 4/17/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

40 PHAN HỒ NHƯ  NGỌC 8/4/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

20 ĐỖ NGỌC PHƯƠNG  NHI 11/13/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

21 PHẠM NGUYỄN HOÀNG  NHI 8/17/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

22 TRẦN TỐ  NHƯ 7/27/2007 Hậu Giang Nữ Kinh 

23 TRẦN ĐẶNG MAI  PHƯƠNG 12/9/2007 Sóc Trăng Nữ Kinh 

24 TRẦN HỒNG  QUÂN 3/24/2007 An Giang Nam Kinh 

25 CÔ LÊ PHƯƠNG  QUỲNH 12/20/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh 

26 BÙI NGỌC DIỄM  QUỲNH 1/19/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

27 DIỆP PHƯƠNG  TÂM 2/25/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

28 TRƯƠNG TRẦN MINH  TÂM 5/1/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

29 NGUYỄN NGỌC CÁT  TIÊN 5/15/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

30 THÁI THUỶ  TIÊN 8/2/2007 Hậu Giang Nữ Kinh 

38 NGUYỄN HIẾU  TÍN 05/06/2007 Cần Thơ   

36 ĐINH QUỐC  THÁI 7/4/2007 Cần Thơ Nam Kinh 

31 MAI NGUYỄN CHÍ  THANH 3/12/2007 Khánh Hòa Nam Kinh 

32 NGUYỄN HỮU  THÀNH 19/08/2007 Cần Thơ   

33 VŨ QUANG  THĂNG 12/17/2007 Kiên Giang Nam Kinh 

34 LÊ ĐẶNG YÊN  THƠ 9/30/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

35 TRẦN THẢO KIM  THƯ 11/20/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

41 NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG  VY 4/29/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

39 NGUYỄN NGỌC ANH  XUÂN 3/30/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

42 NGUYỄN HOÀNG  YẾN 11/17/2007 Cần Thơ Nữ Kinh 

 


